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1 460 Nguyễn Quốc Thắng Nam 04/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thạnh Bình Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0356865116 Tốt Khá 7.4 Khá Trung Bình 6.9 Khá Khá 7 Tốt Trung Bình 6 6.825 Trung Bình 2020   36.825

2 461 Nguyễn Quốc Đại Nam 04/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thạnh Bình Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0388301692 Tốt Khá 7.6 Khá Khá 7.3 Tốt Khá 7.7 Khá Trung Bình 6.4 7.25 Trung Bình 2020   39.25

3 462 Trần Quốc Duy Nam 24/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0832539852 Tốt Khá 7.4 Tốt Khá 7.5 Tốt Trung Bình 6.1 Tốt Khá 6.5 6.875 Khá 2020   40.875

4 463 Đỗ Thị Tú Trinh Nữ 09/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0378832574 Tốt Khá 7.7 Tốt Giỏi 8 Tốt Khá 7.1 Tốt Khá 6.9 7.425 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.925

5 464 Võ Văn Trọng Nam 16/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0937754797 Tốt Giỏi 8.1 Tốt Khá 7.4 Tốt Khá 7.7 Tốt Giỏi 8 7.8 Giỏi 2020   45.8

6 465 Võ Tấn An Nam 03/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0987870070 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 7.1 7.9 Khá 2020   45.9

7 466 Nguyễn Anh Kiệt Nam 19/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0377718325 Khá Trung Bình 5.2 Khá Trung Bình 5.4 Khá Trung Bình 5 Khá Trung Bình 5.7 5.325 Trung Bình 2020   29.325

8 467 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 20/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0366660921 Khá Trung Bình 5.8 Khá Trung Bình 5.4 Trung Bình Trung Bình 5.5 Khá Trung Bình 6.6 5.825 Trung Bình 2020   28.825

9 468 Nguyễn Thanh An Nam 11/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0834767012 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 7.6 Khá Trung Bình 6 Tốt Khá 6.5 6.9 Khá 2020   39.9

10 469 Đoàn Nhật Huy Nam 10/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0786444447 Tốt Trung Bình 6.1 Tốt Trung Bình 5.6 Tốt Trung Bình 5.7 Khá Trung Bình 5.6 5.75 Trung Bình 2020   32.75

11 470 Lê Thành Danh Nam 19/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0967918293 Khá Khá 6.7 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.1 Trung Bình Trung Bình 6.6 7 Trung Bình 2020   38

12 471 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 01/06/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0392015924 Tốt Khá 6.9 Khá Trung Bình 7.3 Khá Trung Bình 6.3 Trung Bình Trung Bình 6.4 6.725 Trung Bình 2020   32.725

13 472 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 22/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0942911810 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Khá 8.8 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 8.4 8.625 Giỏi 2020   47.625

14 473 Nguyễn Phương Tiến Nam 10/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0768222880 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.1 7.65 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.15

15 474 Trần Bá Trang Nam 14/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0918318051 Tốt Trung Bình 6.1 Tốt Trung Bình 6 Tốt Trung Bình 5.9 Tốt Trung Bình 6.3 6.075 Trung Bình 2020   34.075

16 475 Hoàng Công Tân Nam 19/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0386883974 Tốt Trung Bình 6.8 Tốt Trung Bình 7.2 Tốt Trung Bình 6.7 Tốt Trung Bình 6.7 6.85 Trung Bình 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 35.35

17 476 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 31/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0988246508 Tốt Khá 6.5 Tốt Trung Bình 6.4 Tốt Trung Bình 6.2 Tốt Trung Bình 6.4 6.375 Trung Bình 2020   36.375

18 477 Nguyễn Phạm Thúy Vy Nữ 30/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Trường THCS Thị Trấn Tân Biên 0918433752 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.4 8.025 Khá 2020   46.025

19 478 Dương Nam Phương Nữ 13/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0399533061 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.4 Tốt Giỏi 9.1 Tốt Giỏi 9 9.2 Giỏi 2020   49.2

20 479 Trần Hải Lâm Nam 15/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0358735391 Tốt Khá 7.3 Khá Khá 6.9 Trung Bình Trung Bình 5.6 Khá Trung Bình 5.9 6.425 Trung Bình 2020   34.425

21 480 Lý Mạnh Cường Nam 13/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh 0367951406 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 7.3 7.925 Khá 2020   45.925

22 481 Nguyễn Thị Hoài Nữ 12/06/2005 Kinh Tây Ninh 9A5 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0377801531 Tốt Khá 8.3 Tốt Khá 7.3 Tốt Khá 6.7 Khá Trung Bình 5.7 7 Trung Bình 2020   40

23 482 Lâm Thị Kim Anh Nữ 19/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A5 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0967445652 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 6.9 Tốt Trung Bình 6.5 Khá Trung Bình 6 6.725 Trung Bình 2020   37.725

24 483 Đỗ Hữu Nhân Nam 20/06/2005 Kinh Tây Ninh 9A4 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0824194082 Tốt Trung Bình 5.4 Tốt Trung Bình 5.5 Tốt Trung Bình 5.1 Tốt Trung Bình 5.2 5.3 Trung Bình 2020   33.3

25 484 Hồ Thị Vân Anh Nữ 13/02/2005 Kinh Hà Nội 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0916803458 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Khá 7.7 8.45 Khá 2020   47.45

26 485 Trương Bích Ngân Nữ 10/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A Trường THCS Thạnh Bắc Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0862595100 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.6 Tốt Trung Bình 6.4 Tốt Khá 6.9 7.2 Khá 2020   41.2

27 486 Nguyễn Huyền Trang Nữ 05/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0365611907 Tốt Khá 7.8 Tốt Trung Bình 7.3 Tốt Khá 7.5 Khá Trung Bình 7 7.4 Trung Bình 2020   38.4

28 487 Trần Ngọc Thư Nữ 18/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0912757253 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 6.7 Tốt Trung Bình 6.9 Khá Trung Bình 6.8 7.075 Trung Bình 2020   38.075

29 488 Trương Thanh Tỷ Nam 04/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0326920238 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.3 Khá Trung Bình 5.7 Khá Trung Bình 5.8 6.65 Trung Bình 2020   36.65

30 489 Phan Thanh Phát Nam 12/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0333493119 Tốt Khá 6.9 Tốt Khá 6.7 Tốt Khá 6.7 Tốt Khá 6.9 6.8 Khá 2020   42.8

31 490 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 19/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0336466969 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Khá 8.3 Tốt Khá 8.1 Tốt Khá 7.8 8.225 Khá 2020   45.225

32 491 Nguyễn Văn Phúc Nam 13/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0988864313 Trung Bình Trung Bình 5.2 Khá Trung Bình 5.2 Khá Trung Bình 5.6 Khá Trung Bình 5.5 5.375 Trung Bình 2020   28.375

33 492 Nguyễn Đức Hoàng Tuấn Nam 15/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0913717110 Tốt Giỏi 8.2 Tốt Khá 7.5 Trung Bình Trung Bình 6.4 Khá Trung Bình 6.4 7.125 Trung Bình 2020   37.125

34 493 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 21/02/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0979647424 Tốt Khá 8.2 Tốt Khá 8.2 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.5 7.9 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.4

35 494 Tô Quỳnh Như Nữ 29/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0395984188 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.4 8.675 Giỏi 2020   48.675

36 495 Phạm Tùng Dương Nam 13/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0986750175 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 8.9 8.7 Giỏi 2020   48.7

37 496 Trịnh Bảo Toàn Nam 06/06/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0938821485 Tốt Khá 7.7 Tốt Giỏi 8.2 Tốt Khá 7.3 Tốt Khá 6.9 7.525 Khá 2020   44.525

38 497 Đào Huỳnh Kim Loan Nữ 29/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0842546743 Tốt Trung Bình 6.4 Tốt Khá 6.9 Tốt Khá 6.8 Trung Bình Trung Bình 6 6.525 Trung Bình 2020   36.525

39 498 Trịnh Dương Khang Bình Nam 07/05/2005 Kinh Đồng Nai 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0979031052 Tốt Trung Bình 6.8 Khá Khá 7.4 Khá Trung Bình 7.2 Tốt Khá 7 7.1 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 37.6

40 499 Phan Chí Sang Nam 02/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thiện Ngôn Tân Biên Tân Bình, Tân Biên,Tây Ninh 0919801343 Tốt Khá 8 Tốt Khá 7.5 Tốt khá 7.4 Tốt khá 7.2 7.525 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.025

41 500 Lê Thị Diễm Sương Nữ 01/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0818488061 Tốt Khá 7.2 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 6.7 Tốt Trung Bình 6.3 7.025 Trung Bình 2020   41.025

42 501 Đào Thanh Tú Nam 21/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0384702467 Khá Trung Bình 5.1 Khá Trung Bình 5.4 Trung Bình Trung Bình 5.6 Trung Bình Trung Bình 5.2 5.325 Trung Bình 2020   27.325

43 502 Trần Thị Ngọc Hằng Nữ 18/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0854884071 Tốt Khá 8.1 Tốt Khá 7.7 Khá Trung Bình 6.9 Trung Bình Trung Bình 5.4 7.025 Trung Bình 2020   36.025

44 503 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ 29/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0357472077 Tốt Giỏi 9.5 Tốt Giỏi 9.1 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Giỏi 8.3 8.9 Giỏi 2020   48.9

45 504 Nguyễn Thị Mỹ Anh Nữ 17/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0377324752 Khá Trung Bình 5.6 Tốt Trung Bình 5.5 Tốt Trung Bình 5.2 Tốt Trung Bình 5.2 5.375 Trung Bình 2020   32.375

46 505 Ngô Nhựt Thiên Nam 22/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0987661195 Khá Khá 6.7 Khá Khá 6.5 Khá Trung Bình 6 Khá Trung Bình 6.1 6.325 Trung Bình 2020   34.325

47 506 Nguyễn Hạ Vy Nữ 10/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0787903347 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 8 Tốt Khá 8 Tốt Khá 6.7 7.6 Khá 2020   43.6

48 507 Phan Tuyết Băng Nữ 17/03/2005 Kinh Cà Mau 9A1 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0336487906 Tốt Trung Bình 7.2 Tốt Khá 6.9 Tốt Khá 7.5 Tốt Trung Bình 6.4 7 Trung Bình 2020   39

49 508 Võ Thị Mỹ Quyên Nữ 15/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0974114791 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Giỏi 8.1 8.725 Giỏi 2020   48.725

50 550 Hồ Quý Lộc Nam 28/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A5 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0976913852 Khá Trung Bình 5.8 Tốt Trung Bình 5.9 Trung Bình Trung Bình 5.9 Khá Trung Bình 5.8 5.85 Trung Bình 2020   29.85

51 551 Châu Thị Xuân Mai Nữ 17/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0943232463 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Khá 8.1 8.475 Khá 2020   47.475

52 552 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 25/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0913368870 Tốt Khá 9.1 Tốt Giỏi 9.1 Khá Giỏi 9.5 Tốt Giỏi 8.7 9.1 Giỏi 2020   47.1

53 553 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 22/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0389914759 Tốt Giỏi 8 Tốt Khá 8.2 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.4 7.875 Khá 2020   44.875

54 554 Nguyễn Minh Phương Nam 12/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Tân Phong Tân Biên Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh 0327284762 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.1 Tốt Khá 7.3 Tốt Khá 7.3 7.325 Khá 2020   43.325

55 555 Trần Thị Lan Anh Nữ 04/04/2005 Kinh Cần Thơ 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0913884830 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.4 Tốt Khá 7.5 Tốt Trung Bình 7.3 7.525 Trung Bình 2020   41.525

56 556 Phan Hoàng Phúc Nam 04/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0858058752 Tốt Trung Bình 7.3 Tốt Giỏi 8.3 Tốt Giỏi 8 Tốt Giỏi 8 7.9 Giỏi 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 45.4

57 557 Vũ Thị Quỳnh Ngân Nữ 09/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0349567311 Tốt Giỏi 9.2 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.8 8.825 Giỏi 2020   48.825

58 558 Hà Khang Nam 06/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0353140152 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 9.1 Tốt Giỏi 9 9.1 Giỏi 2020   49.1

59 559 Lý Thị Kiều Mi Nữ 05/04/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0385227443 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 7.3 Tốt Trung Bình 6.4 7.25 Trung Bình 2020   41.25

60 560 Lê Nguyễn Như Thảo Nữ 08/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0907684468 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 9 9.125 Giỏi 2020   49.125

61 561 Lê Thị Diễm Trinh Nữ 21/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thạnh Bình Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0843450972 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 8.3 Tốt Khá 7.5 8.325 Khá 2020   47.325

62 562 Võ Thị Ngọc Huế Nữ 19/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0769209219 Tốt Trung Bình 7.4 Tốt Khá 7.5 Tốt Trung Bình 6.5 Tốt Trung Bình 6.9 7.075 Trung Bình 2020   37.075

63 563 Nguyễn Duy Khang Nam 24/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0368336595 Tốt Khá 7.4 Tốt Khá 8 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.6 7.725 Khá 2020   43.725

64 564 Kim Ji Won Nữ 20/09/2005 Hàn Hàn Quốc 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0855867266 Tốt Trung Bình 7.2 Tốt Khá 8.1 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.3 7.6 Khá 2020   41.6

65 565 Huỳnh Ngọc Tỷ Nam 15/04/205 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0918029606 Tốt Khá 7.5 Tốt Khá 8.3 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 6.7 7.55 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.05

66 566 Nguyễn Thị Huyền Linh Nữ 16/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0973350452 Tốt Giỏi 9.6 Tốt Giỏi 9.5 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.1 9.375 Giỏi 2020   49.375

67 567 Lê Thị Quế Trân Nữ 11/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0397070422 Khá Trung Bình 7.5 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 6.8 Tốt Khá 6.6 7.2 Khá 2020   40.2

68 568 Lê Thanh Lâm Nam 02/06/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0946735857 Khá Khá 7.4 Tốt Giỏi 8.3 Khá Khá 7.9 Trung Bình Trung Bình 6.4 7.5 Trung Bình 2020   38.5

69 569 Ngô Trúc Lan Nữ 01/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0983744412 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 9.6 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.1 9.25 Giỏi 2020   49.25

70 570 Huỳnh Thế Khang Nam 03/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0836996448 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.1 Tốt Giỏi 8.7 9.025 Giỏi 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 49.525

71 571 Huỳnh Văn Hòa Nam 10/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0974464556 Tốt Trung Bình 6.4 Khá Trung Bình 6.3 Khá Trung Bình 6 Tốt Trung Bình 6 6.175 Trung Bình 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 32.675

72 572 Lâm Thị Hương Giang Nữ 30/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Nguyễn Khuyến Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0394588722 Tốt Khá 8 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.3 Tốt Khá 7 7.525 Khá 2020   43.525

73 573 Lê Đình Quý Nam 01/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0914926952 Tốt Khá 7.6 Tốt Giỏi 8.3 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.2 7.675 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 45.175

74 574 Nguyễn Thanh Thảo Linh Nữ 18/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0978610548 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 9.3 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 9.2 9.175 Giỏi 2020   49.175

75 575 Nguyễn Thị Tâm Nhi Nữ 09/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0938398045 Tốt Giỏi 9.2 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 7.9 Tốt Gỏi 8 8.225 Gỏi 2020   41.225

76 576 Huỳnh Phước Trung Hậu Nam 16/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0972226053 Tốt Giỏi 8.3 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Khá 7.9 8.3 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 47.8

77 577 Dương Minh Thư Nữ 21/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0839347981 Tốt Giỏi 9 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.1 Tốt Khá 7.5 8.25 Khá 2020   47.25

78 578 Bùi Việt Thy Nữ 26/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0946746725 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.9 Tốt Trung Bình 7.2 Tốt Khá 7.5 7.575 Khá 2020   41.575

79 579 Lê Thị Việt Trinh Nữ 17/11/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0984323957 Tốt Trung Bình 5.5 Tốt Trung Bình 6.1 Tốt Trung Bình 5.1 Khá Trung Bình 5.7 5.6 Trung Bình 2020   32.6

80 580 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 22/05/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0338172861 Tốt Giỏi 8.2 Tốt Khá 7.4 Tốt Khá 8 Tốt Khá 7.9 7.875 Khá 2020   44.875

81 581 Trần Lê Quỳnh Như Nữ 15/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0977062424 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Khá 8.2 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.5 8.025 Khá 2020   45.025

82 582 Trần Bảo Sang Nam 20/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0376657383 Tốt Giỏi 8.3 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Khá 7.9 8.275 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 47.775

83 583 Ngô Thị Kim Xuyến Nữ 06/07/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Hòa Hiệp Tân Biên Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 0365162484 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.4 7.65 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 44.15

84 584 Võ Thị Tuyết Nhi Nữ 04/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0988414971 Tốt Khá 7.7 Tốt Trung Bình 7.4 Khá Trung Bình 6.8 Khá Trung Bình 6.8 7.175 Trung Bình 2020   35.175

85 585 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 03/09/2005 Kinh Tây Ninh 9A2 Trường THCS Thiện Ngôn Tân Biên Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0364245737 Tốt Giỏi 8 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.1 7.775 Khá 2020 Học sinh vùng sâu VS 0.5 46.275

86 586 Dương Ngọc Trâm Anh Nữ 28/07/2005 Kinh TP. HCM 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0908503253 Tốt Khá 7.2 Tốt Trung Bình 6.5 Tốt Khá 6.5 Tốt Trung Bình 6.3 6.625 Trung Bình 2020   38.625

87 587 Lê Hoàng Yến Nhi Nữ 18/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A5 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0866639474 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.4 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.7 8.725 Giỏi 2020   48.725

88 588 Trần Minh Việt Nam 07/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh 0847395752 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 7.6 Khá Khá 7.2 Khá Khá 7 7.425 Khá 2020   41.425

89 589 Đoàn Ngọc Anh Thư Nữ 14/02/2005 Kinh Tây Ninh 9A1 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0948510759 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.1 Tốt Trung Bình 7.3 Tốt Trung Bình 6.5 7.125 Trung Bình 2020   39.125

90 590 Lê Chí Khang Nam 07/01/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0984268279 Tốt Khá 7.8 Tốt Khá 8.6 Tốt Khá 7.2 Tốt Khá 7 7.65 Khá 2020   43.65

91 591 Nguyễn Hoàng Tân Nam 03/10/2005 Kinh Tây Ninh 9A8 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0348484842 Tốt Giỏi 8 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Khá 7.7 Tốt Khá 7.4 7.9 Khá 2020   45.9

92 592 Nguyễn Huỳnh Xuân Nghi Nữ 07/11/2004 Kinh Tây Ninh 9A3 Trường THCS Tân Lập Tân Biên Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh 0968111350 Khá Trung Bình 5.8 Tốt Khá 6.7 Tốt Khá 6.6 Tốt Trung Bình 6.1 6.3 Trung Bình 2020   37.3

93 593 Võ Văn Phúc Hậu Nam 08/03/2005 Kinh Tây Ninh 9A7 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0919270503 Tốt Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 8.8 Tốt Giỏi 8.6 Tốt Giỏi 8.2 8.625 Giỏi 2020   48.625

94 594 Lâm Bội Tuyền Nữ 30/08/2005 Kinh Tây Ninh 9A4 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh 0886445270 Tốt Khá 7.9 Tốt Khá 8 Tốt Khá 7.6 Tốt Khá 7.9 7.85 Khá 2020   43.85

95 595 Trần Thị Phương Nghi Nữ 16/12/2005 Kinh Tây Ninh 9A6 Trường THCS Thị Trấn Tân Biên Tân Biên TT Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh 0329322347 Tốt Giỏi 8.5 Tốt Giỏi 8.7 Tốt Khá 7 Tốt Khá 7.7 7.975 Khá 2020   45.975
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